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        SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ 

BVĐK KV TUYÊN HÓA 

Số:         /TB-BVĐK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Đồng Lê, ngày       tháng      năm 2025 
 

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ 

 Kính gửi: Quý các Công ty, Doanh nghiệp 

 Bệnh viện đa khoa khu vực Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị đang có nhu cầu mua 

sắm thiết bị y tế. Nay thông báo đến Quý công ty, Doanh nghiệp có đủ năng lực và 

kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu tham gia báo giá: Giường bệnh, tủ đầu giường, bảng 

đo thị lực điện tử như sau: Danh mục cần báo giá tại Phụ lục 1 

1. Hồ sơ báo giá gồm: - Bảng báo giá theo mẫu Phụ lục 2 

                                      - Các tài liệu liên quan (nếu có) 

2. Thời gian nhận báo giá: Từ 08g00 ngày 28/10/2025 đến 17g00 ngày 

07/11/2025 

3. Hình thức nhận báo giá: Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.  

         Địa chỉ: Bệnh viện đa khoa khu vực Tuyên Hóa, Tiểu khu Tam Đồng, xã Đồng 

Lê, tỉnh Quảng Trị. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

     4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 90 ngày, kể từ ngày 08 tháng 11 năm 2025 

 Mọi thông tin chi tiết liên hệ: Ông Nguyễn Thanh Hải, Kế toán trưởng Bệnh 

viện đa khoa khu vực Tuyên Hóa, SĐT: 0911377842 

 Xin trân trọng cảm ơn Quý đơn vị ! 

 

Nơi nhận : 

-Như trên 

-Lưu VT 

              GIÁM ĐỐC 

 

 

 

          Lâm Tuấn Phương 
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                                                                                                      Phụ lục 01 

T

T 
Cấu hình, thông số kỷ thuật 

 

1 

GIƯỜNG 01 TAY QUAY 

1. Thông số kỷ thuật 

Mới 100% sản xuất năm 2024 trở đi 

Xuất Xứ: Các nước Đông nam Á 

Tổng kích thước (dài x rộng xcao): 2150 x 960 (Cả thành chắn) ; 900 (Không thành chắn) mm 

; Cao 510mm(±≤ 5%) 

Góc nâng lưng cao nhất: Khoảng 85o 

Tải trọng giường: 250 Kg 

Chất liệu sơn: Sơn tĩnh điện 

Kết cấu giường 

Mặt giát giường : 

Vật liệu: làm bằng tấm 1.0mm được đột lỗ ô van được dập gân tăng cứng được chia làm hai 

phần 

* Tấm nâng lưng, đầu: Dài 700 mm ± 5 

* Tấm hông, chân: Dài 1190 mm ± 5 

+ Kích thước mặt giát giường: Khoảng 815 x 1925 mm 

Khung giường 

+ Làm bằng thép hộp sơn tĩnh điện, kích thước hộp 30x 60mm, dày 1.5mm 

Chân giường 

+ Làm bằng thép hộp sơn tĩnh điện, kích thước hộp 50 x 50 mm, dày 1.4mm. Giữa hai chân 

giường liên kết với nhau bằng thép hộp vuông 30 x 30 mm 

Đầu giường 

+ Làm bằng nhựa ABS, có thể tháo rời, làm sạch dễ dàng 

Tay quay 

+ Giường có 1 tay quay với hệ thống trục vít bằng ren vuông phía ngoài che bằng ống nhựa, 

tay quay được mạ Crôm có thể gập gọn được 

+ Một tay quay có chức năng thay đổi góc nâng của phần lưng, đầu mặt giường 

Thành chắn 

+ Vật liệu: bằng nhựa và nhôm hợp kim 

+ Thành chắn cao 360mm, có thể gấp gọn xuống, thành chắn có 6 thanh dọc 

Bánh xe 

+ Số lượng: 4 bánh xe, có phanh, lõi, bên ngoài bánh xe có bọc nhựa ABS 

+ Vật liệu của lốp bánh: Cao su tổng hợp 

+ Vật liệu chịu lực: Thép Chromium 

+ Đường kính ≥ 125mm, có khóa 

Đệm: 

Kích thước: 1930 x 840 x 50mm 

Độ dày: ≥ 50 mm 

Vỏ đệm: Làm bằng chất liệu chống thấm nước 

Ruột đệm: Bằng PE 

Giá cài bệnh án 

Làm bằng nhựa có kẹp bệnh án, có kích thước 23cm x 32cm (lớn hơn khổ giấy A4: 21cm 

x30cm); được cài trên đầu giường bởi khung đỡ 

2. Yêu cầu khác:  

- Lắp đặt, bàn giao, đào tạo, hướng dẫn sử dụng, bảo quản thiết bị tại nơi sử dụng 

- Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng khi bàn giao thiết bị 

- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng  
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- Bảo trì định kỳ trong thời bảo hành: Tối thiểu 6 tháng/ lần 

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y 

tế: tại Bệnh viện đa khoa khu vực Tuyên Hóa 

- Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 60 ngày sau khi trúng thầu 

- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán sau khi nghiệm thu 

thanh lý hợp đồng. 

2 TỦ DẦU GIƯỜNG NHỰA ABS 

1. Thông số kỹ thuật: 

Mới 100% sản xuất năm 2024 trở đi 

Xuất xứ: Các nước Châu Á 

Bảo hành: 12 tháng 

Cấu hình kỹ thuật: 

- Kích thước tổng thể: 480 x 480 x 760 mm  

- Chất liệu: nhựa ABS - Phía trên có 1 mặt bàn để đồ ăn kích thước: D412 x R300 x C23mm 

±5% có thể kéo ra kéo vào được  

- Giữa là 1 ngăn kéo để vật dụng kích thước: D412 x R465 x C80mm ±5%  

- Khoang chứa đồ có cánh tú kích thước: D425 x R465 x C470mm±5%. Mặt sau cánh tủ có 

hộc chứa đồ  

- Hai bên cạnh tủ có giá treo khăn mặt và 2 móc treo đồ. 

2. Yêu cầu khác:  

- Lắp đặt, bàn giao, đào tạo, hướng dẫn sử dụng, bảo quản thiết bị tại nơi sử dụng 

- Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng khi bàn giao thiết bị 

- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng  

- Bảo trì định kỳ trong thời bảo hành: Tối thiểu 6 tháng/ lần 

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y 

tế: tại Bệnh viện đa khoa khu vực Tuyên Hóa 

- Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 60 ngày sau khi trúng thầu 

- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán sau khi nghiệm thu 

thanh lý hợp đồng. 

3 BẢNG ĐO THỊ LỰC ĐIỆN TỬ 

Yêu cầu chung: 

- Máy mới 100% sản xuất năm 2024 trở đi 

- Có chứng chỉ chất lượng: ISO 13485 hoặc tốt hơn 

- Nguồn điện sử dụng phù hợp với tiêu chuẩn điện áp của Việt Nam. 

- Môi trường làm việc: Nhiệt độ tối đa đến ≥ 30°C; Độ ẩm tối đa đến ≥ 70% 

Yêu cầu cấu hình: 

- Máy chính: 01 

- Điều kiển: 01 

- Dây nguồn: 01 

- Giá để bàn: 01 

- Giá treo tường: 01 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng : 01 

Chỉ tiêu kỹ thuật 

Hiển thị: Màn hình độ phân giải cao ≥23''lcd (màu) 

Độ sáng: ≥ 250cd/mM. 

Phiên bản biểu đồ: E,C,ABC,123, con, biểu đồ phiên bản đặc biệt 

Biểu đồ thị lực: 6/3-6/150 20/10-20/500 0.04-2.0 

Khoảng cách: 2.0 ~ 7.0M 

Cung cấp điện: Đầu vào: AC100-240V, 50/60Hz 

Tiêu thụ điện năng: ≤ 33 m 

Kích thước: ≤530(W)× 390(H)× 120mm(D) 
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Trọng lượng: ≤3.8kg (Trọng lượng tịnh) 

Điều khiển từ xa: IR 

Pin cho điều khiển từ xa: 3A 

Yêu cầu khác:  

- Lắp đặt, bàn giao, đào tạo, hướng dẫn sử dụng, bảo quản thiết bị tại nơi sử dụng 

- Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng khi bàn giao thiết bị 

- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng  

- Bảo trì định kỳ trong thời bảo hành: Tối thiểu 6 tháng/ lần 

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y 

tế: tại Bệnh viện đa khoa khu vực Tuyên Hóa 

- Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 60 ngày sau khi trúng thầu 

- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán sau khi nghiệm thu 

thanh lý hợp đồng. 
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                                                                                                     Phụ lục 02 

MẨU BÁO GIÁ 

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng 

tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản 

xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi 

rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau: 

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan 

STT 

Danh 

mục thiết 

bị y tế(2) 

Ký, mã, 

nhãn hiệu, 

model, hãng 

sản xuất(3) 

Mã 

HS(4) 

Năm 

sản 

xuất(5) 

Xuất 

xứ(6) 

Số 

lượng/khối 

lượng(7) 

Đơn 

giá(8) 

(VND) 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên 

quan(9) 

(VND) 

Thuế, 

phí, lệ 

phí 

(nếu 

có)(10) 

(VND) 

Thành 

tiền(11) 

(VND) 

1 Thiết bị A                   

2 Thiết bị B                   

n ...                   

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu 

liên quan của thiết bị y tế) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi 

cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi 

ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục 

I - Yêu cầu báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các 

tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo 

quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định 

của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

  

  ……, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản 

xuất, nhà cung cấp(12) 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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Ghi chú: 

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. 

Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản 

xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản 

của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng 

dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, 

nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12. 

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi 

tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá. 

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng 

sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh 

mục thiết bị y tế”. 

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế. 

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y 

tế. 

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, 

khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá. 

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng 

thiết bị y tế. 

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan 

như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; 

chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước. 

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho 

từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng 

sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và 

các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế. 

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị 

ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, 

lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá. 

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, 

phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền 

nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi 

của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc 

nhận báo giá. 

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật 

ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo 

giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp 

của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá. 
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Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, 

hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng 

tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên 

thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong 

trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu 

quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền 

các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng 

dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 
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